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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quận 

các môn lớp 9 năm học 2024-2025 

 
 

       TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN DƯƠNG KINH 

 

Căn cứ Quyết định số 1553/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Uỷ ban 

nhân dân quận Dương Kinh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân quận; 

Căn cứ Kế hoạch số 1190/KH-SGDĐT ngày 26/9/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố cấp THCS, THPT 

năm học 2024-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 926/KH-GDĐT ngày 27/9/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận về việc Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quận các môn lớp 9 

năm học 2024-2025; Căn cứ kết quả chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quận 

các môn lớp 9 năm học 2024-2025; 

Căn cứ kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quận các môn lớp 9 năm học 

2024-2025; 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận phụ trách 

chuyên môn bậc học. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận những học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp quận các môn lớp 9 năm học 2024-2025 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quận các môn lớp 9 năm 

học 2024-2025 có tên trong danh sách tại Điều 1 được Phòng Giáo dục và Đào tạo 

cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp quận năm học 2024-2025. 

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong quận, trường 

TH&THCS Tân Thành, các trường TH,THCS&THPT Dewey, Alpha Hải Phòng, 

những học sinh có tên tại Điều 1 và các cơn quan, tập thể, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
  

Nơi nhận: 
- Như điều 3;                                                                                                     

- Lưu: PGD&ĐT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Chí Linh 
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UBND QUẬN DƯƠNG KINH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN  

CÁC MÔN LỚP 9 NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT ngày        /12/2024 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh) 

 
1. MÔN NGỮ VĂN 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249068 Đỗ Thanh  Ngọc 14-04-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhất Phạm Khánh Huyền 

2 249063 Vũ Hoàng  My 29-10-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhất Phạm Khánh Huyền 

3 249046 Đỗ Thuỳ Dương 02-03-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì Nguyễn Thị Ngọc 

4 249075 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28-08-2010 Nữ 9C THCS Hải Thành Tốt Nhì Bùi Thu Huê 

5 249055 Vũ Phương Linh 01-03-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Nhì Vũ Thị Thanh Hải 

6 249058 Đỗ Hải Linh 25-05-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Nhì Nguyễn Thị Diệu Hương 

7 249067 Phạm Thị Minh  Ngần 18-01-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Nhì Bùi Thu Huê 

8 249080 Hoàng Thị Hải Yến 20-09-2010 Nữ 9B THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì Nguyễn Thị Ngọc 

9 249041 Nguyễn Thị Trâm  Anh 08-04-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Vũ Thị Thanh Hải 

10 249054 Phạm Thị Giang Lâm 08-03-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Vũ Thị Thanh Hải 
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STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

11 249057 Nguyễn Đoàn Mai Linh 23-01-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Ba Nguyễn Thị Diệu Hương 

12 249073 Lê Thị Mai  Quyên 31-07-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Phạm Khánh Huyền 

13 249040 Đỗ Thị Lan  Anh 20-03-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Vũ Thị Thanh Hải 

14 249056 Đào Hà  Linh 02-09-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Phạm Khánh Huyền 

15 249062 Nguyễn Thị Yến  Minh 25-05-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Ba Bùi Thu Huê 

16 249077 Vũ Thu Thuỷ 16-09-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Nguyễn Thị Ngọc 

17 249039 Phạm Thúy An 04-12-2010 Nữ 9C THCS Hải Thành 
Xuất  

sắc 
Khuyến khích Bùi Thu Huê 

18 249045 Bùi Bích  Diệp 29-01-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Vũ Thị Thanh Hải 

19 249060 Trần Nhật Linh 17-08-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Ngọc 

20 249071 Nguyễn Vũ Thùy Nhi 10-02-2010 Nữ 9B 
TH,THCS&THPT  

Dewey 
Tốt Khuyến khích Bùi Thanh Hương 

21 249044 Vũ Tuệ Chinh 08-06-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Ngọc 

22 249053 Lưu Minh  Huyền 15-01-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Diệu Hương 

23 249076 Nguyễn Thị Minh Thư 25-09-2010 Nữ  9D2 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Hoàng Hà 

(Danh sách này có 23 học sinh đạt giải)  
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2. MÔN TIẾNG ANH 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249102 Nguyễn Trí Quang  Lâm 31-10-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhất Nguyễn Thị Nga 

2 249095 Nguyễn Minh Đức 27-01-2011 Nam 8D 
TH,THCS&THPT 

Dewey 
Tốt Nhất Phạm Thị Phương 

3 249120 Vũ Mai Phương 07-04-2010 Nữ 9B 
TH,THCS&THPT 

Dewey 
Tốt Nhì Phạm Thị Phương 

4 249106 Trịnh Phương Linh 17-10-2010 Nữ 9C THCS Hải Thành Tốt Nhì Trần Thị Thanh Phương 

5 249085 Đinh Phương Anh 27-12-2010 Nữ 9B 
TH,THCS&THPT 

Dewey 
Tốt Nhì Phạm Thị Phương 

6 249091 Vũ Quỳnh  Chi 16-03-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhì Nguyễn Thị Nga 

7 249131 Trần Đăng  Tuấn 18-11-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Nhì Vũ Thị Dự 

8 249344 Nguyễn Đăng Anh Khôi 12-09-2011 Nam 8D 
TH,THCS&THPT 

Dewey 
Tốt Nhì Phạm Thị Phương 

9 249104 Lý Vĩnh Lâm 29/10/2010 Nam 9A1 
TH,THCS&THPT 

Alpha 
Tốt Ba Hoàng Anh 

10 249113 Đỗ Hải Nam 17-03-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Lưu Lan 

11 249100 Tạ Duy Khánh 20-06-2010 Nam 9B 
TH,THCS&THPT 

Dewey 
Tốt Ba Phạm Thị Phương 

12 249084 Đặng Bảo  Anh 05-09-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Nguyễn Thị Nga 
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13 249115 Bùi Trần Gia Nhi 13/09/2010 Nữ 9A1 
TH,THCS&THPT  

Alpha 
Tốt Ba Hoàng Anh 

14 249117 Nguyễn Tuấn Phong 21/12/2010 Nam 9A1 
TH,THCS&THPT 

Alpha 
Tốt Ba Hoàng Anh 

15 249093 Vũ Đức Chính 08-06-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Lưu Lan 

16 249121 Lê Tuệ Phương 08-12-2010 Nữ 9B 
TH,THCS&THPT 

Dewey 
Tốt Ba Phạm Thị Phương 

17 249081 Hoàng Thị Phương  Anh 03-01-2010 Nữ 9C THCS Đa Phúc Tốt Ba Nguyễn Thị Thu Hà 

18 249089 Trịnh Mai  Chi 29-10-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thu Hà 

19 249114 Hoàng Minh Ngọc 17/08/2010 Nữ 9A1 
TH,THCS&THPT 

Alpha 
Tốt Khuyến khích Hoàng Anh 

20 249134 Phạm Hoàng Yến 02-06-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Trần Thị Thanh Phương 

21 249123 Phạm Thị Như Quỳnh 06-05-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Lưu Lan 

22 249087 Phạm Thị Ánh 17-12-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thu Hà 

23 249099 Phạm Gia Huy 08/02/2010 Nam 9A1 
TH,THCS&THPT 

Alpha 
Tốt Khuyến khích Hoàng Anh 

24 249082 Nguyễn Phương  Anh 26-08-2010 Nữ 9C THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thu Hà 

25 249108 Nguyễn Ngọc Linh 31-08-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Khuyến khích Vũ Thị Nhớ 

(Danh sách này có 25 học sinh đạt giải)  
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3. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249194 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 22-02-2010 Nữ 9B THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhất 
Nguyễn Thị Út Ba; 

Nguyễn Thị Minh Trâm 

2 249171 Đỗ Tiến Đạt 06-06-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Nhất 
Phạm Văn Hiếu;  

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

3 249166 Đàm Quốc  Bảo 31-03-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhì 
Vũ Thị Thảo;  

Lương Thị Hoàng Thu 

4 249195 Hoàng Minh  Tiến 26-03-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Nhì 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 

5 249167 Trần Bảo Châu 03-10-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì 
Nguyễn Thị Út Ba; 

Nguyễn Thị Minh Trâm 

6 249190 Phạm Đăng  Phúc 13-08-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Nhì 
Phạm Văn Hiếu;  

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

7 249170 Bùi Tiến  Đạt 29-06-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 

8 249186 Phạm Thị Ánh Ngọc  02-05-2010 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Ba 
Phạm Thị Oanh;  

Nguyễn Thị Thu Hà 

9 249169 Trần Nguyễn Hải Đăng 01-08-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 

10 249181 Vũ Trà My 02-10-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba 
Vũ Thị Thảo;  

Lương Thị Hoàng Thu 

11 249161 Trần Đức  Anh 13-10-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 

12 249185 Tạ Thị Bích Ngọc 10-10-2010 Nữ 9C THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba 
Nguyễn Thị Út Ba;  

Nguyễn Thị Minh Trâm 

13 249191 Trần Khánh  Phương 09-02-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 
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STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

14 249192 Bùi Minh   Phương 03-08-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 

15 249196 Phạm Huyền  Trang 17-11-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba 
Vũ Thị Thảo;  

Lương Thị Hoàng Thu 

16 249188 Đào Thị Yến Nhi 18-01-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích 
Nguyễn Thị Út Ba;  

Nguyễn Thị Minh Trâm 

17 249168 Đoàn Tiến Công 02-07-2010 Nam 9C THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích 
Nguyễn Thị Út Ba;  

Nguyễn Thị Minh Trâm 

18 249172 Phạm Thị Mỹ Duyên 04-09-2010 Nữ 9D3 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích 
Phạm Thị Oanh;  

Nguyễn Thị Thu Hà 

19 249163 Nguyễn Bảo Anh 18-04-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích 
Nguyễn Thị Út Ba;  

Nguyễn Thị Minh Trâm 

20 249173 Đào Thị Minh  Hằng 10-03-2010 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích 
Phạm Thị Oanh;  

Nguyễn Thị Thu Hà 

21 249202 Tạ Tường  Vi 23-02-2010 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích 
Phạm Thị Oanh;  

Nguyễn Thị Thu Hà 

22 249189 Bùi Nam   Phong 14-11-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích 
Nguyễn Thuý Luân;  

Trịnh Thị Thắm 

23 249162 Nguyễn Kiều Anh 02-02-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích 
Nguyễn Thị Út Ba;  

Nguyễn Thị Minh Trâm 

24 249180 Đỗ Tiến  Minh 29-7-2010 Nam 9A THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích 
Vũ Thị Thảo;  

Lương Thị Hoàng Thu 

(Danh sách này có 24 học sinh đạt giải)  
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4. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249217 Trần Minh Khoa 01-03-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhất Ngô Thị Huệ 

2 249220 Nguyễn Diệu  Linh 23-03-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhất Nguyễn Thị Thu Hằng 

3 249236 Phạm Minh  Tuệ 13-01-2010 Nữ 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Nhất Hà Thị Mai Vân 

4 249239 Phạm Khánh Vy 14-06-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Nhất Nguyễn Thị Thao 

5 249206 Phạm Phương Anh 06-08-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Nhì Nguyễn Thị Thao 

6 249218 Trần Tiến Lâm 23-06-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì Ngô Thị Huệ 

7 249233 Trịnh Thị Kim  Thư 10-04-2010 Nữ 9D4 THCS Hưng Đạo Tốt Nhì Hà Thị Mai Vân 

8 249238 Trần Bảo Uyên 10-12-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Nhì Nguyễn Thị Thao 

9 249209 Hoàng Kim Chi 11-03-2010 Nữ 9C THCS Đa Phúc Tốt Ba Trịnh Thị Thắm 

10 249207 Vũ Thị Kim  Anh 03-04-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Ba Nguyễn Thị Thao 

11 249214 Nguyễn Kiều Minh  Hương 01-01-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Nguyễn Thị Thu Hằng 

12 249216 Nguyễn Nam  Khánh 25-06-2010 Nam  9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Trịnh Thị Thắm 
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STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

13 249222 Bùi Cẩm Ly 02-03-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Ngô Thị Huệ 

14 249223 Nguyễn Nhật Minh 14-08-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Ngô Thị Huệ 

15 249232 Bùi Đỗ Anh  Thư 18-02-2010 Nữ  9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Trịnh Thị Thắm 

16 249215 Trần Gia Huy 13-01-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Ngô Thị Huệ 

17 249204 Hoàng Phương Anh 17-02-2010 Nữ 9C THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Trịnh Thị Thắm 

18 249208 Phạm Phương Bảo 12-10-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Đặng Thị Nhung 

19 249221 Nguyễn Ngọc Long 17-06-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Ngô Thị Huệ 

20 249226 Hoàng Minh Ngọc 28-06-2010 Nữ 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thao 

21 249227 Vũ Thị Mai  Nhi 29-11-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thu Hằng 

22 249240 Nguyễn Thị Hoàng  Yến 31-01-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Danh sách này có 22 học sinh đạt giải)  
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5. MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC) 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249300 Cao Thảo My 18-02-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhất Đặng Thị Hân 

2 249289 Trần Thị Minh  Ánh 10-10-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Nhì Hoàng Thị Thu 

3 249304 Trần Như  Quỳnh 14-09-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Nhì Hoàng Thị Thu 

4 249294 Bùi Bích Diệp 29-01-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Nhì Hoàng Thị Thu 

5 249295 Phạm Thu  Hà 10-01-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Hoàng Thị Thu 

6 249296 Vũ Phương Linh 01-03-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Hoàng Thị Thu 

7 249299 Trần Hồ Xuân  Mai 06-02-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Vũ Thị Hà 

8 249292 Nguyễn Nhất  Băng 07-10-2010 Nữ 9A THCS Anh Dũng Tốt Ba Vũ Thị Hà 

9 249291 Bùi Minh Ánh 22-06-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Đặng Thị Hân 

10 249297 Lưu Hoàng Linh 08-03-2010 Nữ 9B THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Đặng Thị Hân 

11 249293 Trịnh Khánh  Chi 03-06-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Lưu Văn Quân 

12 249302 Nguyễn Tố  Như 23-12-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Vũ Thị Hà 

(Danh sách này có 12 học sinh đạt giải)  
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6. MÔN NGHỆ THUẬT (MĨ THUẬT) 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249327 Nguyễn Thị Thùy  Linh 22-01-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Nhất Mai Thị Hiền 

2 249336 Trần Thị  Thắm 04-06-2011 Nữ 8A2 THCS Hải Thành Tốt Nhất Mai Thị Hiền 

3 249313 Tạ Thị Ngọc  Ánh 31-07-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Nhì Mai Thị Hiền 

4 249337 Vũ Thu  Thảo 09-04-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Nhì Mai Thị Hiền 

5 249332 Phạm Thị Minh  Ngần 18-01-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Nhì Mai Thị Hiền 

6 249312 Đặng Lâm Anh 13-07-2010 Nữ 9C THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì Nguyễn Thu Hà 

7 249319 Lê Thị Ánh  Dương 19-08-2011 Nữ 8A2 THCS Hải Thành Tốt Nhì Mai Thị Hiền 

8 249339 Trần Thanh  Trúc 20-07-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Ngô Thị Hiền 

9 249320 Trần Thanh  Hà 02-11-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Ngô Thị Hiền 

10 249316 Nguyễn Thị Mai   Chi 01-11-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Ba Mai Thị Hiền 

11 249317 Hoàng Thị Kiều Chinh 11-03-2010 Nữ 9C THCS Hòa Nghĩa Khá Ba Nguyễn Thu Hà 

12 249333 Bùi Thanh Thảo  Nhi 15-07-2010 Nữ 9D THCS Đa Phúc Tốt Ba Ngô Thị Hiền 

13 249334 Phạm Minh Phương 19-04-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Khá Ba Nguyễn Thu Hà 

14 249309 Hà Quỳnh  Anh 17-8-2010 Nữ 9A THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Lương Thị Hoàng Thu 
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STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

15 249330 Đào Ngọc  Mai 17-03-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Mai Thị Hiền 

16 249335 Trần Diễm  Quỳnh 19-12-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Mai Thị Hiền 

17 249310 Trịnh Mai  Anh 06-07-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Lương Thị Hoàng Thu 

18 249315 Đặng Nguyễn Mỹ  Châu 24-11-2009 Nữ 9A THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Lương Thị Hoàng Thu 

19 249314 Trịnh Gia  Ánh 11-05-2010 Nữ 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Mai Thị Hiền 

(Danh sách này có 19 học sinh đạt giải)  

 
7. MÔN TOÁN 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249034 Nguyễn Trung Thành 19-05-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhất Đỗ Thị Biên 

2 249015 Phạm Gia  Huy 04-10-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhì Nguyễn Thị Thanh Huyền 

3 249016 Lưu Quý  Huy 06-06-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhì Nguyễn Thị Thanh Huyền 

4 249037 Phạm Quang Triết 12-12-2010 Nam 9A THCS Hải Thành Tốt Ba Đặng Như Băng 

5 249007 Phạm Đức  Duy 26-03-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Nguyễn Thị Thanh Huyền 

6 249035 Trịnh Phúc Thuận 13-05-2010 Nam 9D2 THCS Hưng Đạo Tốt Ba Đào Thị Lành 



13 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

7 249341 Bùi Phúc An 07-10-2010 Nam 9B THCS Hải Thành Tốt Ba Đặng Như Băng 

8 249021 Nguyễn Tuệ  Lâm 13-10-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Đỗ Thị Phượng 

9 249012 Phạm Huy Hoàng 28-10-2010 Nam 9B THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba Đỗ Thị Biên 

10 249029 Bùi Cẩm  Nhung 02-05-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Đỗ Thị Phượng 

11 249024 Phạm Ngọc  Minh 20-10-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Đỗ Thị Phượng 

12 249025 Bùi Đức Nhật Minh 27-04-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Khuyến khích Hoàng Thị Hồng Nhung 

13 249036 Ngô Thanh Thuận 07-01-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Đỗ Thị Biên 

14 249014 Nguyễn Khải Huy 04-09-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích Đào Thị Lành 

15 249028 Trần Thị Yến  Nhi 21-05-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Đỗ Thị Phượng 

16 249027 Phạm Đức Nhân 23-01-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích Đỗ Thị Biên 

17 249013 Vũ Gia  Hưng 
26 -10-

2010 
Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thanh Huyền 

(Danh sách này có 17 học sinh đạt giải)  
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8. MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249145 Phạm Trung Hiếu 15-12-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhất 
Trịnh Thuý Ngần; 

Bùi Thuỳ Dương 

2 249148 Vũ Trà M My 12-02-2010 Nữ 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhì 

Trương Thị Phường; 

Bùi Thị Vi; 

Phùng Thị Thuý 

3 249154 Chu Tiến  Thành 29-05-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhì 

Trương Thị Phường; 

Bùi Thị Vi; 

Phùng Thị Thuý 

4 249144 Phạm Tuấn Đức Hải 20-01-2010 Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì 
Trịnh Thuý Ngần; 

Bùi Thuỳ Dương 

5 249149 Đoàn Văn Nguyên 16-09-2010 Nam 9C THCS Đa Phúc Tốt Nhì 

Đào Thị Bích Ngọc; 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; 

Hoàng Thị Huyền 

6 249150 Vũ Bình Nguyên 10-11-2009 Nam 9C THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì 
Trịnh Thuý Ngần; 

Bùi Thuỳ Dương 

7 249139 Bùi Yến Chi 10-05-2010 Nữ 9E THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba 
Trịnh Thuý Ngần; 

Bùi Thuỳ Dương 

8 249153 Quách Tá Q Quyết 21-06-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba 

Trương Thị Phường; 

Bùi Thị Vi; 

Phùng Thị Thuý 

9 249143 Ngô Ngọc Ánh Dương 03-03-2010 Nữ 9E THCS Hòa Nghĩa Tốt Ba 
Trịnh Thuý Ngần; 

Bùi Thuỳ Dương 

10 249155 Trần Văn  Thông 28-09-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba 

Đào Thị Bích Ngọc; 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; 

Hoàng Thị Huyền 

11 249142 Bùi Trí  Dũng 04-11-2010 Nữ 9B THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích 

Bùi Hữu Doanh; 

Bùi Thị Xanh; 

Trương Thị Bích Ngọc 
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STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

12 249136 Nguyễn Lê Tuấn Anh 09-10-2010 Nam 9D5 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích 

Trần Thị Huyền Ngọc; 

Nguyễn Thị Quế; 

Trần Quang Hưng 

13 249146 Hoàng Thanh  Mai 05-11-2010 Nữ 9B THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích 

Đào Thị Bích Ngọc; 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; 

Hoàng Thị Huyền 

14 249160 Phạm Quỳnh Vi 07-11-2010 Nữ 9B THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích 

Đào Thị Bích Ngọc; 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; 

Hoàng Thị Huyền 

15 249157 Lê Anh Thư 18-02-2010 Nữ 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Khuyến khích 
Trịnh Thuý Ngần; 

Bùi Thuỳ Dương 

(Danh sách này có 15 học sinh đạt giải)  
 
9. MÔN CÔNG NGHỆ  

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249252 Nguyễn Việt  Hùng 17-06-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Nhất Trịnh Thị Kim Lân 

2 249253 Nguyễn Khải Huy 04-09-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Nhất Trịnh Thị Kim Lân 

3 249268 Đỗ Bình Trọng 08-07-2010 Nam 9D3 THCS Hưng Đạo Tốt Nhì Trịnh Thị Kim Lân 

4 249259 Ngô Hải Nam 
26- 07 -

2010 
Nam 9A THCS Hòa Nghĩa Tốt Nhì Phạm Minh Tuấn 

5 249241 Đào Duy Anh 23-10-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Nhì Trịnh Thị Kim Lân 

6 249271 Trần Nam  Việt 01-08-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Nguyễn Hồng Ánh 
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STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

7 249260 Trần Bảo Nguyên 15-05-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Nguyễn Hồng Ánh 

8 249263 Phạm Trí  Tài 10-02-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Ba Ngô Văn Tuấn 

9 249255 Phạm Huy  Khánh 27-06-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Nguyễn Thị Thanh Huyền 

10 249250 Nguyễn Thảo Hiền 10-10-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Ba Nguyễn Hồng Ánh 

11 249249 Vũ Mạnh Hải 17-10-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Khuyến khích Ngô Văn Tuấn 

12 249246 Trần Quang  Dũng 13-08-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích Trịnh Thị Kim Lân 

13 249269 Hoàng Đình Trọng 05-05-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Khuyến khích Ngô Văn Tuấn 

14 249264 Lễ Sỹ Thành 07-11-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thanh Huyền 

15 249261 Lã Văn Trí  Quốc 03-11-2010 Nam 9A THCS Hải Thành Tốt Khuyến khích Cao Xuân Huy 

16 249247 Nguyễn Thị Thùy Dương 14-08-2010 Nữ 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Nguyễn Hồng Ánh 

17 249262 Hoàng Văn  Sơn 10-12-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Thanh Huyền 

18 249270 Trần Đăng  Tuấn 18-11-2010 Nam 9D1 THCS Hưng Đạo Tốt Khuyến khích Trịnh Thị Kim Lân 

(Danh sách này có 18 học sinh đạt giải)  
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10. MÔN TIN HỌC 

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh 
Giới  

tính 
Lớp Trường 

KQ 

HT 
Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng 

1 249286 Nguyễn Đình Toàn  Thắng 11-05-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Nhất Đỗ Đức Hùng 

2 249272 Trần Việt Anh 30-08-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Nhì Nguyễn Thị Trang 

3 249274 Phạm Gia  Bảo 29-07-2010 Nam 9A TH&THCS Tân Thành Tốt Ba Hoàng Thị Hồng Nhung 

4 249280 Đồng Xuân  Hòa 29-08-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Ba Đỗ Đức Hùng 

5 249273 Hoàng Việt  Anh 11-08-2010 Nam 9C THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Đỗ Đức Hùng 

6 249284 Vũ Hoàng Uy Phong 28-01-2010 Nam 9A THCS Đa Phúc Tốt Khuyến khích Nguyễn Thị Trang 

7 249287 Tạ Nguyễn Thanh  Yến 16-12-2010 Nữ 9A THCS Anh Dũng Tốt Khuyến khích Đỗ Đức Hùng 

(Danh sách này có 07 học sinh đạt giải)  
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